
	Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
	Voca-T



T
TABLE OF MORBIDITY  Xem MORBIDITY TABLE.

TABLE OF MORTALITY   Xem MORTALITY TABLE.

TABULAR COST OF INSURANCE   Xem TABULAR PLANS.

TABULAR INTEREST RATE   Xem TABULAR PLANS.

TABULAR MORTALITY

Tỷ lệ tử vong theo bảng

Tỷ lệ trình bày trong Bảng thống kê tỷ lệ tử vong; Bảng tỷ lệ tử vong dự tính. Xem thêm TABULAR PLANS. 

TABULAR PLANS

Các biểu phí bảo hiểm theo bảng

Hệ thống định phí hồi tố trong đó quy định các tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản, tức là tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu và  tỷ lệ phí bảo hiểm tối đa. Phí bảo hiểm của một cá nhân cụ thể nào đó được tính bằng cách điều chỉnh phí bảo hiểm cơ bản, trên cơ sở các khoản giảm trừ, tỷ lệ tổn thất và thuế suất. Vì vậy tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng được xác định ở khoảng giữa tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu và tỷ lệ phí bảo hiểm tối đa, dựa trên cơ sở tỷ lệ tổn thất thực tế, mức độ rủi ro và sự xét đoán của người bảo hiểm. 

TABULAR-VALUE RESERVE METHOD

Phương pháp tính quỹ dự trữ bảo đảm giá trị theo bảng

Phương pháp trích lập quỹ dự trữ bảo hiểm nhân thọ dựa vào tỷ lệ tử vong dự tính phản ánh trong Bảng tỷ lệ tử vong. Xem thêm RETROSPECTIVE METHOD RESERVE COMPUTATION.

TAFT-HARTLEY PENSION PLAN

Chương trình hưu trí Taft-Hartley.

Chương trình hưu trí có hai khoản: tiền đóng góp (người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp nếu là chương trình đóng góp) và cơ cấu các quyền lợi được hưởng đều được quy định cố định. Để duy trì một cách hợp lý sự cân bằng toán học, cơ cấu quyền lợi và trình tự đóng góp đều được điều chỉnh thích hợp.   


Taint

Nhiễm mùi

Hàng hoá có thể bị nhiễm mùi do được xếp gần với hàng hoá khác hoặc vì tác động của thiệt hại do nước biển hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào của hàng hoá khác làm lây mùi sang hàng hoá được bảo hiểm. Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về thiệt hại bị nhiễm mùi, trừ khi đơn bảo hiểm được mở rộng bao gồm cả rủi ro này. Nếu thiệt hại do nhiễm mùi vì nguyên nhân xếp gần hàng hoá khác, Người chuyên chở có thể phải chịu trách nhiệm do việc xếp hàng không đúng quy định. Trong trường hợp có sự tác động của thiệt hại do nước biển hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào của hàng hoá khác làm lây mùi sang hàng hoá được bảo hiểm, tổn thất đó có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu có thể chứng minh tổn thất đó do một hiểm hoạ được bảo hiểm trực tiếp gây ra.

Tanker

Tàu dầu
Loại tàu chuyên dùng để chở các loại hàng hoá ở dạng lỏng, chủ yếu là xăng, dầu thô v.v...

TAPES INSURANCE   Xem DATA PROCESSING INSURANCE.

TARGET BENEFIT PLAN

Chương trình phúc lợi có mục tiêu.

Hình thức phúc lợi hưu trí theo đó các quyền lợi được hưởng có thể thay đổi phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư tài sản của chương trình hưu trí. Để thực hiện một chương trình mục tiêu như được đền bù chẳng hạn, cần phải đóng tiền trên cơ sở sử dụng các giả thiết về tỷ lệ tử vong và lãi suất. Tiền đóng góp được đầu tư toàn bộ hoặc một phần vào các khoản mục đầu tư như là các loại niên kim biến động hoặc quỹ tương hỗ và các quyền lợi được hưởng có thể lớn hơn hoặc thấp hơn các mức mục tiêu tuỳ thuộc vào hiệu quả đầu tư. Các chương trình mục tiêu đều phải tuân theo các hạn mức đóng góp hàng năm quy định cho cá nhân. Xem thêm VARIABLE DOLLAR ANNUITY.    

TARGET RISK

1. Khách hàng mục tiêu: Những khách hàng bảo hiểm triển vọng được phân loại theo các đặc điểm dân số học như là tuổi, giới tính và loại hình bảo hiểm nhân thọ.

2. Rủi ro nguy cơ cao: Rủi ro nguy hiểm đến mức khó có thể mua bảo hiểm.

TARIFF   Xem TARIFF RATE.

TARIFF RATE

Tỷ lệ phí bảo hiểm theo biểu

Mức phí bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm tiêu chuẩn do cơ quan định phí bảo hiểm đưa ra đối với một loại rủi ro nhất định.

TAXABLE INCOME

Thu nhập chịu thuế.

Thu nhập từ lương và ngoài lương phải đóng thuế theo chế độ hiện hành. Việc tránh thuế là một trong những mục tiêu của đầu tư, và các hình thức đầu tư miễn thuế hoặc trả thuế sau đã được sử dụng nhằm mục đích này. Trước đây, các hình thức liên doanh bất động sản và liên doanh dầu khí là một phương pháp để tránh thuế thu nhập theo chế độ hiện hành, tuy nhiên việc thay đổi luật thuế thường xuyên đã làm thay đổi tính chất của thu nhập chịu thuế và thuế suất phải đóng theo mức thu nhập chịu thuế. Thí dụ, Luật cải cách thuế năm 1986 đã loại trừ các khoản đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân như là một khoản miễn đóng thuế của nhiều người đóng thuế.

Các sản phẩm bảo hiểm từ lâu đã được hưởng các quyền ưu đãi đặc biệt về thuế, bởi vì người ta thấy rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ gia đình. Thí dụ, lãi hình thành trong hợp đồng niên kim được phép tích luỹ lại và được trả thuế sau. Thuế chỉ phải đóng dựa theo số thu nhập khi rút tiền. Luật thuế  một số nước loại trừ rất nhiều khoản miễn giảm thuế cho các tài sản khác, nên bảo hiểm nhân thọ đã trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản đó. 

TAX ADVANTAGES OF QUALIFIED PLAN Xem PENSION PLAN.

TAX-APPRAISED VALUE

Giá trị ước tính thuế.

ước tính giá trị của một tài sản làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ đóng thuế. Chủ sở hữu tài sản thường quan tâm đến việc định giá tài sản thấp để giảm thuế. Tuy nhiên, đôi khi  chủ sở hữu lại muốn tài sản đó được định giá cao hơn vì mục đích mua bảo hiểm, để có thể dễ dàng đòi bồi thường tổn thất nếu tài sản bị mất hoặc thiệt hại.

TAXATION, INTEREST ON DIVIDENDS

Đánh thuế lãi bảo tức

Bảo tức của đơn bảo hiểm nhân thọ tham gia chia lãi gửi lại công ty bảo hiểm sẽ sinh lãi và phải chịu thuế.

TAXATION, PARTICIPATING DIVIDENDS

Việc đánh thuế lãi chia của đơn bảo hiểm nhân thọ tham gia chia lãi.

Bảo tức của đơn bảo hiểm nhân thọ tham gia chia lãi được coi là một hình thức hoàn lại một phần phí bảo hiểm, cho nên không phải chịu thuế.
TAXATION, PROCEEDS   Xem AUTHORITY TO TERMINATE PLAN; GIFT TAX; TAXABLE INCOME; TAXATION, INTEREST ON DIVIDENDS; TAXATION, PARTICIPATING DIVIDENDS; TAX DEFERRAL; TAX DEFERRED ANNUITY (TDA); TAX FREE ROLLOVER.

TAX BENEFITS OF ANNUITY  Xem ANNUITY.

TAX BENEFITS OF LIFE INSURANCE

Các ưu đãi về thuế của bảo hiểm nhân thọ.

Các ưu đãi về thuế của việc đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ có thể chia thành hai phần chính: (1) áp dụng thuế đóng sau đối với số thu nhập không chịu thuế hình thành dần trong các đơn bảo hiểm có giá trị giải ước như đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời và các loại niên kim, và (2) Miễn trừ thuế thu nhập  cho số tiền trợ cấp tử vong của đơn bảo hiểm.  

TAX BRACKET SHIFTING

Chuyển dịch nhóm thu nhập chịu thuế.

Sự xếp đặt về tài chính để một thành viên gia đình thuộc nhóm thuế thu nhập thấp nhận được khoản thu nhập của thành viên khác trong gia đình (nhờ đó giảm được số thuế phải đóng của một đơn vị gia đình).

Tax Clause

Điều khoản về thuế

Điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định rằng, trong trường hợp hoàn phí bảo hiểm đã đóng, bất kỳ thuế suất nào do Người bảo hiểm đã nộp theo số phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm cũng sẽ được khấu trừ vào số phí bảo hiểm hoàn trả. 

TAX DEFERRAL

Thuế đóng sau.

Hoãn đánh thuế thu nhập đầu tư hoặc thu nhập khác cho tới khi người đầu tư bắt đầu sử dụng thu nhập đó và được xếp vào nhóm thuế thu nhập thấp. Thí dụ về một dạng đầu tư đóng thuế sau là Tài khoản hưu trí cá nhân (IRA). Thu nhập tích luỹ được miễn thuế cho tới khi chủ tài khoản này nghỉ hưu sau 59,5 tuổi. Vào thời điểm đó, sẽ thu thuế thu nhập do rút tiền khỏi tài khoản. Một thí dụ khác về dạng đầu tư đóng thuế sau là các sản phẩm bảo hiểm như các loại niên kim và các loại bảo hiểm nhân thọ trọn đời như  bảo hiểm nhân thọ biến đổi và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. 

TAX DEFERRED ANNUITY (TDA)

Niên kim đóng thuế sau.

Cơ chế hưu trí cho phép áp dụng với người lao động thuộc hệ thống trường công hoặc thuộc các tổ chức từ thiện được công nhận đủ điều kiện (ưu đãi thuế). Theo cơ chế này, mức đóng góp hàng năm tối đa là 4.500USD. Giá trị giải ước và bảo tức tích luỹ được không bị đánh thuế cho tới khi người hưởng niên kim thực tế nhận được tiền trợ cấp. Vào thời điểm đó, người hưởng niên kim chỉ bị đánh thuế dựa theo số tiền vượt quá số tiền đầu tư vào niên kim. Nếu người hưởng niên kim nhận tiền trợ cấp hàng tháng dưới một trong các hình thức niên kim thì tỷ lệ không bị đánh thuế của mỗi lần chi trả quyền lợi sẽ được xác định bằng tỷ lệ miễn thuế dưới đây:

	Tỷ lệ miễn thuế =
	Số tiền  đầu tư vào niên kim

	
	Số tiền dự tính thu hồi dưới hình thức niên kim


Trong đó, số tiền dự tính thu hồi dưới hình thức niên kim bằng tuổi thọ dự tính của người hưởng niên kim nhân với số thu nhập được chi trả hàng năm. 

Thí dụ, nếu người hưởng niên kim đã đầu tư 40.000USD vào hợp đồng niên kim, và ở tuổi 60, có tuổi thọ dự tính là 74, và nhận được thu nhập hàng năm là 5.000USD, như vậy 57,14% của mỗi lần chi trả sẽ không bị đánh thuế.

TAX (FEDERAL), INCOME OF PENSION PLAN  Xem PENSION PLAN.

TAX-FREE EXCHANGE OF INSURANCE PRODUCTS

Miễn thuế do thay đổi sản phẩm.

Luật thuế một số nước quy định  việc chuyển đổi một đơn bảo hiểm nhân thọ này thành một đơn bảo hiểm nhân thọ khác nói chung sẽ không làm tăng thu nhập được công nhận nên không bị đánh thuế thu nhập  đối với người có đơn bảo hiểm chuyển đổi. Người được bảo hiểm trong cả hai đơn bảo hiểm phải là một người. Nếu chủ hợp đồng cần huỷ đơn bảo hiểm thứ hai trong diện chịu thuế, thu nhập chưa đóng thuế sẽ được công nhận. Các trường hợp chuyển đổi đơn bảo hiểm được miễn thuế như sau: (1) một đơn bảo hiểm nhân thọ này đổi lấy một đơn bảo hiểm nhân thọ khác; (2) một đơn bảo hiểm nhân thọ đổi lấy một hợp đồng niên kim; và (3) một hợp đồng niên kim này đổi lấy một hợp đồng niên kim khác. Một hợp đồng niên kim không được miễn thuế khi chuyển đổi thành một đơn bảo hiểm nhân thọ. Để được miễn thuế, người được bảo hiểm niên kim phải là cùng một người trong cả hai hợp đồng niên kim. 

TAX-FREE INCOME  Xem TAXATION, PARTICIPATING DIVIDENDS; TAX BENEFITS OF LIFE INSURANCE; TAX DEFERRAL; TAX DEFERRED ANNUITY (TDA); TAX-FREE ROLLOVER.
TAX-FREE ROLLOVER

Sự chu chuyển trợ cấp miễn thuế.

1. Việc chuyển tiền từ một chương trình hưu trí được người sử dụng lao động tài trợ hoặc từ một chương trình khác được công nhận đủ điều kiện ưu đãi thuế vào tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) không phải đóng thuế.

2. Sự chuyển tiền từ tài khoản hưu trí cá nhân này vào tài khoản hưu trí cá nhân khác không phải đóng thuế.

Trong cả hai trường hợp, luật pháp cho phép chủ tài khoản được chuyển tiền vào tài khoản IRA mới trong vòng 60 ngày. Việc chuyển tiền này có thể thực hiện bằng cách rút tiền từ tài khoản này và gửi tiền vào tài khoản khác trong vòng 60 ngày, hoặc bằng cách uỷ quyền cho một tổ chức chuyển tiền vào tài khoản thứ hai. Chỉ cần gửi tiền trong vòng 60 ngày, sẽ không phải đóng thuế hiện hành.

Tax paid Clause

Điều khoản nộp thuế

Điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định Người bảo hiểm khấu trừ số thuế Người được bảo hiểm đã nộp vào số phí bảo hiểm khi ký đơn bảo hiểm.

TAX REFORM ACT OF 1976

Điều luật cải cách thuế năm 1976.

Luật quy định các quy tắc tạm thời về việc thực hiện Điều luật bảo đảm thu nhập hưu trí cuả người lao động năm 1974 (ERISA).

TAX-SHELTERED ANNUITY (TSA)  Xem TAX-DEFERRED ANNUITY (TDA).

TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION - COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (TIAA-CREF)

Hiệp hội niên kim và bảo hiểm giáo viên - Quỹ cổ phần hưu trí của trường đại học (TIAA-CREF)

Công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên bán bảo hiểm nhân thọ và niên kim cho cán bộ giảng dạy và nhân viên của các trường cao đẳng và đại học. Niên kim thuế trả sau của công ty bảo hiểm TIAA-CREF sử dụng hình thức niên kim có số tiền cố định truyền thống, phần TIAA, và hình thức niên kim có số tiền biến đổi, phần CREF. Hầu hết những người tham gia đều có chương trình phân bổ tiền đóng góp với 50% phí bảo hiểm được đóng vào từng hình thức niên kim nêu trên, nhưng tỷ lệ này có thể thay đổi thường xuyên khi người tham gia có yêu cầu. Xem thêm TAX DEFERED ANNUITY (TDA).

Tear of bags

Bao rách

Đơn bảo hiểm bao gồm cả thuật ngữ này để bảo hiểm thiếu hụt hàng hoá được bảo hiểm do bao bì rách. Thuật ngữ này không bao gồm việc thay thế bao bì bị rách.

TECHNICAL AND MISCELLANEOUS REVENUE ACT OF 1988 (TAMRA): CHILDREN’S EDUCATION

Điều  luật thuế thu nhập kỹ thuật và thu nhập khác năm 1988 (TAMRA): Điều luật giáo dục trẻ em.

Điều luật quy định rằng các khoản tiền của bố mẹ đầu tư vào giáo dục con cái thông qua việc mua trái phiếu tiết kiệm xê-ri EE có lãi, sẽ được miễn thuế, nếu số tiền thu được dùng để trang trải các chi phí giáo dục được công nhận đủ điều kiện. Để có đủ điều kiện được miễn thuế này, cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Để các chi phí giáo dục được công nhận đủ điều kiện, các chi phí đó phải phát sinh trong năm thanh toán  trái phiếu. Các chi phí đó bao gồm tiền học phí và các khoản lệ phí bắt buộc. Trong một năm, nếu tiền thu nhập từ trái phiếu đã thanh toán lớn hơn các chi phí đủ tiêu chuẩn, tỷ lệ tương ứng của phần thu nhập trái phiếu đã thanh toán trong năm đó sẽ phải chịu thuế.   

2. Để các chi phí giáo dục được công nhận đủ  điều kiện, các chi phí đó phải là chi phí của người mua trái phiếu hoặc là chi phí của những người sống phụ thuộc vào người mua trái phiếu trong năm thanh toán trái phiếu.

3. Để các chi phí giáo dục được công nhận đủ  điều kiện, người mua trái phiếu phải ở độ tuổi ít nhất là 24 tuổi và trái phiếu phải được ghi tên của người mua hoặc ghi tên chung của người mua và của người chồng hoặc người vợ. Hơn nữa, những người đã kết hôn phải nộp tờ khai thuế chung.

4. Trái phiếu đã mua phải được phát hành sau ngày 13/12/1987.

TELEGRAM PROPOSAL OF INSURANCE

Giấy yêu cầu bảo hiểm bằng điện tín

Hợp đồng bảo hiểm có thể ràng buộc tạm thời bằng điện tín. Luật pháp công nhận ngày thoả thuận bảo hiểm được thực hiện là ngày hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, không phải là ngày ghi trong đơn bảo hiểm. Sự chấp nhận yêu cầu bảo hiểm bằng điện tín, giống như một bức thư hay một thoả thuận miệng, được coi là hợp đồng ràng buộc tạm thời.

TEMPERATURE EXTREMES EXCLUSION

Điều khoản loại trừ rủi ro nhiệt độ quá cao.

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro đường thuỷ nội địa. Điều khoản này loại trừ bảo hiểm rủi ro ẩm ướt hoặc nhiệt độ quá cao. Một số tài sản, như thực vật sống, có thể bị chết do nhiệt độ quá cao và không được coi là  rủi ro được bảo hiểm.

TEMPORARY DISABILITY BENEFITS.

Trợ cấp thương tật tạm thời

Khoản thu nhập trả cho người lao động bị thương tật tạm thời do bị thương hoặc ốm đau, không liên quan tới công việc. Khác với bảo hiểm trợ cấp bồi thường cho người lao động, bảo hiểm bồi thường cho người lao động chỉ bảo hiểm cho người lao động bị thương trong lúc làm việc. Bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp chỉ bảo hiểm cho những người có khả năng làm việc. Bảo hiểm thương tật tạm thời dành cho những người không thể làm việc được vì lý do bệnh tật và không phải là người bị thương trong lúc làm việc. Sau thời gian chờ đợi thông thường vào khoảng 1 tuần, người bị thương tật sẽ được trả trợ cấp hàng tuần. Bảo hiểm thương tật tạm thời có thể bắt nguồn từ chương trình bảo hiểm phúc lợi tập thể, chương trình bảo hiểm y tế nghiệp đoàn hay trong một số trường hợp  từ quỹ bảo hiểm nhà nước. 

TEMPORARY LIFE ANNUITY

Bảo hiểm niên kim nhân thọ tạm thời

Một dạng bảo hiểm niên kim. Dạng bảo hiểm này quy định trả thu nhập trong một số năm với điều kiện là người được bảo hiểm niên kim còn sống để nhận tiền. Việc chi trả thu nhập sẽ dừng lại ngay sau khi người được bảo hiểm niên kim chết.

TEMPORARY LIFE INSURANCE    Xem TERM LIFE INSURANCE

TEMPORARY MAJOR MEDICAL INSURANCE

Bảo hiểm y tế chính tạm thời

Một dạng biến đổi của đơn bảo hiểm y tế chính yếu. Loại bảo hiểm này dành cho những người lao động khi sắp kết thúc thời hạn làm việc. Những người này không còn được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sức khoẻ. Thông thường loại bảo hiểm này kéo dài không quá 6 tháng và không thể tái tục bảo hiểm.

TEMPORARY NONOCCUPATIONAL DISABILITY PLAN

Chương trình bảo hiểm thương tật không liên quan đến công việc

Một hình thức bảo hiểm xã hội trợ cấp cho người bị thương tật tạm thời. 

TEMPORARY PARTIAL, TOTAL DISABILITY  Xem DISABILITY INCOME INSURANCE; TEMPORARY DISABILITY BENEFITS.

Temporary Repairs

Sửa chữa tạm thời.

Khi tàu ở cảng không thực hiện được việc sửa chữa hoặc khi Người bảo hiểm không muốn thực hiện việc sửa chữa tại đó, thường phải thực hiện việc sửa chữa tạm thời để tàu có đủ khả năng đi biển, nhằm di chuyển tàu đến cảng sửa chữa. Khi chi phí sửa chữa cuối cùng có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, chi phí sửa chữa tạm thời cũng được bồi thường. Đơn bảo hiểm không bồi thường chi phí sửa chữa tạm thời phục vụ cho lợi ích riêng của chủ tàu. Đối với tổn thất chung, sửa chữa tạm thời chỉ được bồi thường nếu việc sửa chữa  cần thiết cho sự an toàn chung. Khi thực hiện việc sửa chữa tạm thời sau khi xảy ra thiệt hại do tai nạn, để hoàn thành hành trình thì chi phí sửa chữa tạm thời đó được phép tính vào tổn thất chung, nhưng chỉ trong phạm vi số tiền tiết kiệm trong chi phí có thể được phép tính vào tổn thất chung, nếu việc sửa chữa đó không thực hiện được. Việc khấu trừ mới thay cũ không áp dụng với sửa chữa tạm thời trong tổn thất chung.

TENANCY Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION: JOINT TENANTS

TENANTS IMPROVEMENTS & BETTERMENTS

Những hạng mục  nâng cấp và cải tạo của người thuê.

Những hạng mục nâng cấp hoặc cải tạo do người thuê thực hiện đối với tài sản thuê để đáp ứng các nhu cầu nhất định của người thuê tài sản đó. Tổn thất do mất khả năng sử dụng những hạng mục này vì bị thiệt hại, sẽ được bảo hiểm theo điều khoản sửa đổi bổ sung của đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn.

TENANTS IN COMMON

Những người cùng sở hữu

Quyền sỡ hữu tài sản của hai hay nhiều người không có quyền với tư cách người còn sống (như chồng chết thì vợ được hưởng). Phần quyền lợi của người thuê đã chết sẽ được chuyển cho người thừa kế của người thuê đó, không chuyển cho người thuê khác. Bởi vì bảo hiểm là một hợp đồng cá nhân, nên tất cả các bên có quyền lợi đối với tài sản đó đều phải được ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm. Khi khiếu nại, người có đơn bảo hiểm phải chứng minh được là có tổn thất và tài sản bị thiệt hại đó thuộc sở hữu của người có đơn bảo hiểm. Ví dụ, bốn người thuê cùng một khu nhà nghỉ mát. Chỉ có một người ghi tên trong đơn bảo hiểm. Một vụ cháy đã phá huỷ khu nhà nghỉ đó. Người bảo hiểm hoàn toàn có thể lập luận rằng quyền lợi của ba người kia không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

TENANTS INSURANCE

Bảo hiểm người thuê

Bảo hiểm tài sản ở trong ngôi nhà hay căn hộ của người đi thuê và bảo hiểm trách nhiệm của người đó. Đơn bảo hiểm người thuê tài sản cũng giống như hợp đồng bảo hiểm chủ hộ gia đình, chỉ có điều khác là hợp đồng bảo hiểm ngưòi thuê tài sản không bảo hiểm cấu trúc của ngôi nhà. Tuy nhiên, nó có thể bảo hiểm những hạng mục thay đổi bên trong ngôi nhà như trải thảm, dụng cụ nhà bếp và giá sách lắp đặt cố định.

Tender Clause

Điều khoản đấu thầu

Điều khoản này đề cập đến điều khoản Thông báo khiếu nại và đấu thầu có trong mọi đơn bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm chi phí sửa chữa tàu được bảo hiểm. Điều khoản này trong đơn bảo hiểm thân tàu quy định nghĩa vụ của Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm về bất kỳ tai nạn nào có thể dẫn đến khiếu nại theo đơn bảo hiểm. Phải chỉ định một giám định viên được Người bảo hiểm chấp nhận và Người bảo hiểm bảo lưu quyền quyết định cảng sửa chữa. Giấy mời thầu phải gửi cho các xưởng sửa chữa và không chấp nhận bản chào thầu không có sự thoả thuận của Người bảo hiểm. Việc không tuân thủ điều khoản này sẽ cho phép Người bảo hiểm có quyền khấu trừ 15% số tiền bồi thường. Người bảo hiểm có thể yêu cầu Người được bảo hiểm mời thầu thêm, trong trường hợp đó, Người được bảo hiểm có quyền đòi Người bảo hiểm bồi thường bất kỳ tổn thất về thời gian nào do phải chờ đợi mời thầu thêm, tính từ ngày gửi giấy gọi thầu đến ngày chấp nhận người trúng thầu. Số tiền bồi thường cho số ngày chờ đợi gọi thầu thêm được tính theo tỷ lệ ngày của 30% giá trị bảo hiểm của tàu trong một năm.

Mọi số tiền thu hồi khác do tàu mất khả năng sử dụng và số tiền tiết kiệm mà người được bảo hiểm được hưởng do tàu không hoạt động trong thời gian chờ đợi mời thầu thêm, đều được khấu trừ vào số tiền bồi thường của Người bảo hiểm.

TENDER OF UNEARNED PREMIUM

Hoàn trả phí bảo hiểm chưa được hưởng

Hoàn trả một phần phí bảo hiểm theo tỉ lệ sau khi người bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm. Trong hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, người bảo hiểm có thể huỷ bỏ bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng phải hoàn trả cho người được bảo hiểm phần phí bảo hiểm chưa được hưởng. Mặc dù một số toà án đã phán xử rằng chừng nào người bảo hiểm chưa hoàn trả số phí bảo hiểm không được hưởng thì  đơn bảo hiểm vẫn chưa bị huỷ bỏ, các toà án khác lại cho phép người bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm và thông báo cho người được bảo hiểm rằng phần phí bảo hiểm chưa được hưởng sẽ được hoàn trả theo yêu cầu.

TEN - YEAR VESTING (CLIFF VESTING)

Hưởng quyền lợi sau 10 năm phục vụ

Phương pháp cho hưởng quyền lợi theo Luật bảo đảm thu nhập hưu trí cho người lao động năm 1974 (ERISA- Mỹ). Luật này quy định rằng người lao động phải có 10 năm làm việc với một người sử dụng lao động mới được hưởng quyền lợi. Nếu người lao động từ bỏ người chủ lao động trước thời gian đó, sẽ không được hưởng trợ cấp hưu trí từ công việc họ đã làm. Theo Luật cải cách thuế năm 1986, sau ngày 31/12/1988, điều kiện về thời gian làm việc đã giảm từ 10 năm xuống còn 5 năm. Xem thêm VESTING.

Term 

Thời hạn

Thời hạn bảo hiểm có hiệu lực. Nếu tổn thất xảy ra trong thời gian này, các quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả. Nếu tổn thất xảy ra sau thời hạn này, không chi trả bất cứ khoản tiền bồi thường bảo hiểm nào.

Terminal dividend

Lãi chia lần cuối

Lãi chia phát sinh thêm từ đơn bảo hiểm được trả cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ  khi đơn bảo hiểm chấm dứt hiệu lực. Một công ty bảo hiểm tương hỗ thuộc sở hữu của những người tham gia bảo hiểm và cấp các đơn bảo hiểm dự phần sẽ trả những lãi chia hàng năm từ đơn bảo hiểm cho những người tham gia. (một số công ty bảo hiểm cổ phần cũng trả lãi chia đối với một số đơn bảo hiểm). Ngoài khoản lãi chia hàng năm, một số đơn bảo hiểm trả thêm lãi chia lần cuối khi  đơn bảo hiểm chấm dứt sau một thời hạn có hiệu lực tối thiểu nào đó - thường từ 10 đến 20 năm. Một số công ty thanh toán khoản lãi chia này dù đơn bảo hiểm chấm dứt theo cách nào; một số công ty khác chỉ trả khoản lãi chia đó trong những điều kiện nhất định.

Terminal funding

Đóng góp (tài trợ) vào giai đoạn cuối

Phương pháp đóng góp vào một quỹ trợ cấp được áp dụng trước đây. Khi người lao động nghỉ hưu, người sử dụng lao động để dành riêng một khoản tiền  để trả cho những người lao động này các khoản trợ cấp hàng tháng trong thời gian sống còn lại của họ. Để xác định được số tiền này, các yếu tố cần phải xem xét là dự đoán về tuổi thọ, khoản thu nhập hàng tháng được cam kết và các khoản lãi thu nhập dự kiến sẽ thu được từ khoản tiền giành riêng này. Khoản tiền này có thể đưa vào một quỹ tín thác hoặc dùng để mua bảo hiểm niên kim. Phương pháp tài trợ này cùng với phương pháp trợ cấp hiện đang sử dụng không được phép áp dụng đối với các quỹ trợ cấp đủ điều kiện ưu đãi thuế quy định theo Luật về bảo đảm trợ cấp hưu trí cho người làm công năm 1974 (ERISA). ERISA yêu cầu phải có sự đóng góp (tài trợ) hiện tại để đảm bảo thực hiện trách nhiệm của các quỹ này trong tương lai.

Terminal illness benefit

Trợ cấp ốm đau ở giai đoạn cuối

Khoản trợ cấp chiếm một phần trong khoản trợ cấp tử vong trong đơn bảo hiểm nhân thọ được trả ngay sau khi chẩn đoán tình trạng ốm đau của người được bảo hiểm đã ở giai đoạn cuối và sẽ chết trong năm hiện tại.

Terminal reserve

Dự phòng vào cuối năm hợp đồng

Dự phòng của bảo hiểm nhân thọ vào cuối mỗi năm hợp đồng. Các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu các công ty bảo hiểm phải dành riêng các khoản dự phòng để trả cho các vụ khiếu nại phát sinh trong tương lai. Khoản dự phòng ban đầu là khoản dự phòng tại thời điểm bắt đầu của năm hợp đồng; khoản dự phòng bình quân là khoản được tính trung bình giữa khoản dự phòng khi bắt đầu của năm hợp đồng và khoản dự phòng vào cuối năm đó. Khoản dự phòng vào cuối năm hợp đồng này được sử dụng cho việc đóng góp cổ phần và để xác lập các giá trị không thể huỷ bỏ được đối với bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước. Khoản dự phòng ở cuối năm hợp đồng này là khoản dự phòng ở đầu năm hợp đồng tiếp theo.

Termination

Chấm dứt hiệu lực

Trường hợp công ty bảo hiểm huỷ bỏ hiệu lực của đơn bảo hiểm. Xem thêm PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION (PBGC); TERMINATION INSURANCE.

Termination date   Xem  EXPIRATION; EXPIRATION NOTICE.

Termination insurance Xem PENSION PLAN TERMINATION INSURANCE 

Termination  rate

Tỉ lệ chấm dứt hiệu lực 

Phương pháp xác định tỷ lệ hợp đồng bị huỷ bỏ hoặc được phép huỷ bỏ. Tỷ lệ chấm dứt hiệu lực là một nhân tố để tính phí bảo hiểm cho các đơn bảo hiểm, sức khoẻ và nhân thọ theo nhóm.

Term insurance    Xem TERM LIFE INSURANCE 

Term insurance cost

Phí bảo hiểm của hình thức bảo hiểm sinh mạng thời hạn

Bảo hiểm nhân thọ với phí bảo hiểm thấp chỉ chịu trách nhiệm trong một thời hạn xác định như một năm, năm năm, hoặc cho tới khi người được bảo hiểm 65 tuổi. Đối với những người dưới 65 tuổi, phí bảo hiểm thấp hơn so với khoản phí bảo hiểm áp dụng cho bảo hiểm nhân thọ theo giá trị hoàn trả hoặc bảo hiểm suốt đời với trách nhiệm kéo dài cho đến khi người được bảo hiểm chết. Bảo hiểm sinh mạng thời hạn ngày càng trở nên phổ biến; phí bảo hiểm rẻ vì người được bảo hiểm ít có khả năng chết trong thời hạn bảo hiểm, ngược lại với loại hình bảo hiểm có giá trị giải ước thì công ty bảo hiểm phải trả tiền cho người được bảo hiểm nếu người đó chết vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, phí bảo hiểm áp dụng đối với hình thức bảo hiểm sinh mạng thời hạn sẽ tăng lên một cách đáng kể cùng với sự tăng lên về tuổi của người tham gia bảo hiểm. Nhưng phí bảo hiểm cho hình thức bảo hiểm suốt đời vẫn không thay đổi trong suốt thời gian còn lại trong cuộc đời của người tham gia bảo hiểm.

Term life insurance

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng thời hạn.

Hình thức bảo hiểm nhân thọ chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định. Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn đó, người hưởng quyền lợi sẽ nhận được các khoản trợ cấp. Nếu người được bảo hiểm còn sống, đơn bảo hiểm đã hết hạn, không được trả bất cứ khoản trợ cấp bảo hiểm nào. Ví dụ, nếu một người tham gia bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm với thời hạn năm năm và chết trong thời gian đó, người hưởng quyền lợi sẽ nhận được số tiền bảo hiểm ghi trong đơn bảo hiểm. Nếu người đó chưa chết trong thời gian đó và đơn bảo hiểm hết hạn, không được chi trả  khoản trợ cấp nào. Xem thêm ORDINARY LIFE INSURANCE; RENEWABLE TERM LIFE INSURANCE.

Term of the policy

Thời hạn của đơn bảo hiểm

Khoảng thời gian có hiệu lực của đơn bảo hiểm. 

Territorial grouping of risks

Nhóm rủi ro theo khu vực địa lý

Phương pháp phân loại rủi ro nhằm xác định tỉ lệ phí bảo hiểm hợp lý. Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, địa điểm của rủi ro được bảo hiểm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tổn thất. Ví dụ, đối với bảo hiểm ô tô ở Mỹ, khả năng xảy ra tổn thất đối với người tham gia bảo hiểm ở New York lớn hơn rất nhiều so với ở vùng nông thôn Iowa. Đối với các loại hình bảo hiểm khác như bảo hiểm bồi thường cho người lao động, các công ty bảo hiểm có thể phải tính đến cả thái độ của toà án địa phương và ảnh hưởng của nó đối với các chi phí khiếu nại tại khu vực đó. Nhiệm vụ của công ty bảo hiểm là xác định một nhóm khu vực có khả năng xảy ra tổn thất thất hơn hay cao hơn mức chuẩn và nhóm này phải đủ lớn để có thể đánh giá đưọc những tổn thất lớn đã xảy ra, nhằm xác định phí bảo hiểm.  

Territorial limits liability insurance  Xem TERRITORIAL LIMITS 

Tertiary beneficiary

Người hưởng quyền lợi thứ ba

Người hưởng quyền lợi ở hàng thứ ba được nhận các khoản trợ cấp tại công ty bảo hiểm, nếu những người hưởng quyền lợi ở hàng thứ nhất và thứ hai không còn sống.

Testamentary disposition

Xử lý đối với di sản.

Việc xử lý hay chuyển giao tài sản tại thời điểm người sở hữu tài sản đó chết. Mặc dù luật pháp quy định rằng tài sản chỉ có thể được chuyển giao vào thời điểm này bằng một bản di chúc hợp pháp nhưng yêu cầu này miễn trừ các khoản lãi từ bảo hiểm nhân thọ. Các khoản lãi này được chuyển cho người hưởng quyền lợi có tên trong hợp đồng bảo hiểm, không phụ thuộc vào những yêu cầu của pháp luật đối với di chúc. 

Testamentary trust Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION, TESTAMENTARY DISPOSITION.

Testate

Tính hợp lệ của di chúc

Hiệu lực hoá  bản di chúc hợp lệ.

Testator/testatrix

Người viết di chúc

Người lập ra bản di chúc hợp lệ 

Testate distribution  Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

Theatrical floater

Bảo hiểm tài sản lưu động đối với  dụng cụ sân khấu

Điều khoản bổ sung đối với  hợp đồng bao về bảo hiểm tài sản quy định việc bảo hiểm đối với các rủi ro được liệt kê đối với vật trang trí, quần áo và những đồ vật khác do một công ty biểu diễn có thể sử dụng. Các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm là hoả hoạn, sét, giông bão, nổ, sập cầu, lụt, trộm cắp, khói và các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

Theft

Trộm cắp

Hành động trộm cắp. Có thể được bảo hiểm rủi ro này trong hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản, ví dụ như đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà. 

Theft, characteristics  Xem BURGLARY INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP). 

Theft, exclusion  Xem BURGLARY INSURANCE; HOMEOWNWERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP)

Theft, homeowners insurance policy Xem HOMEOWNWERS INSURANCE POLICY 

Theory of probability   Xem  LAW OF LARGE NUMBERS; PROBABILITY; PROBABILITY DISTRIBUTION. 

Thief Xem BURGLARY INSURANCE; HOMEOWNWERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP)

Third party

Bên thứ ba

Những người khác, ngoài Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm, họ phải gánh chịu tổn thất  hoặc họ có quyền được nhận một khoản bồi thường do những hành động hay sai sót của người được bảo hiểm. 

Third party: administration

Bên thứ ba: quản trị hành chính

Một cá nhân hay một uỷ ban không phải là một bên gốc tham gia vào quỹ này thực hiện những chức năng quản lý và hành chính liên quan tới một quỹ bảo hiểm trợ cấp cho người lao động. Trong khi lựa chọn một chương trình quản trị của bên thứ ba phải xét đến những yếu tố sau: (1) Chương trình này có phải đã được thực hiện để thu tiền ? (2) Có phải chương trình này đã có một lịch sử hoạt động lâu dài ? (3) Việc kinh doanh của công ty  chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của chương trình này. Chương trình này có năng lực về kỹ thuật (ví dụ, các hoạt động tinh vi của máy tính) để phục vụ đầy đủ các công việc cần phải làm? (5) Các khách hàng hiện nay và trước đây của chương trình này có phản ứng tích cực đối với chương trình đó không? (6) Những người lao động của chương trình có kỹ năng tốt và cam kết cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đầy đủ không? Xem thêm ADMINISTERING AGENCY; ADMINISTRATIVE CHARGE; ADVISORY COMMITTEE. 

Third party: beneficiary

Bên thứ ba: người hưởng quyền lợi

Người có quyền hạn theo pháp luật nhận mọi khoản trợ cấp được hưởng theo đơn bảo hiểm hay quỹ trợ cấp cho người lao động, dù người này không phải là một bên gốc tham gia vào hợp đồng bảo hiểm hay hợp đồng trợ cấp cho người lao động. 

Three-factor contribution method

Phương pháp phân chia trên cơ sở ba yếu tố.

Nguyên tắc phân chia thặng dư trong trường hợp số tiền trong các quỹ vượt quá số tiền cần thiết để thiết lập các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật. Khoản vượt quá này hình thành từ ba nguồn: (1) tiết kiệm về khoản chi trả tử vong; (2) các khoản lãi chênh lệch thu đầu tư; và (3) các khoản tiết kiệm về chi phí.

Three-fourths loss clause

Điều khoản về chi trả ba phần tư giá trị thiệt hại

Điều khoản yêu cầu công ty bảo hiểm không được trả quá ba phần tư giá trị tiền mặt thực tế của taì sản bị hư hại hay bị phá huỷ. Trước đây, điều khoản này thường được áp dụng trong các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm hàng hải. Hiện nay điều khoản này không còn được sử dụng nữa. 

Three-fourths value clause  Xem THREE- FOURTHS  LOSS CLAUSE 

Three steps involved    Xem RISK MANAGEMENT
Threshold level

Mức ngưỡng

Mức độ thương tật hay thiệt hại tối thiểu mà bên bị tai nạn có thể khởi kiện, dù rằng đã được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm ô tô không có lỗi. Trước đây, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông phải chứng minh rằng người lái xe đã có lỗi, để được bồi thường từ công ty bảo hiểm của người lái xe đó. Hiện nay, một số  nước đã ban hành luật không có lỗi đối với ô tô, nhằm loại bỏ những vụ kiện kéo dài và tốn kém và để đảm bảo việc thanh toán nhanh đối với các chi phí y tế và viện phí, khoản mất thu nhập và các chi phí khác không thể tránh khỏi trong các vụ tai nạn ô tô. Người bị tai nạn có thể nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm của mình tới mức tối thiểu như đề cập ở trên hay tới một hạn mức đã được ấn định, bất kể lỗi thuộc về ai. Đối với  chi phí vượt quá  giới hạn kể trên, người bị nạn sẽ được quyền kiện. Có ba loại mức ngưỡng tối thiểu: một khoản tiền cụ thể, một thời gian thương tật hay những thương tật nhất định, ví dụ như mất một chân chẳng hạn.

Thrift plan

Quỹ tiết kiệm

Loại quỹ tiết kiệm của người lao động theo đó người lao động có thể đóng góp tới một tỉ lệ tiền lương nhất định còn lại sau khi đã đóng thuế và người sử dụng lao động đóng góp vào quỹ với một tỉ lệ nhất định. Các khoản lãi đầu tư từ số tiền đóng góp được dồn lại do được hoãn thuế cho đến khi được phân chia.  

Through bill of lading 

Vận đơn chở  suốt

Loại vận đơn được cấp khi hàng hoá được chuyên chở từ cảng đi tới cảng đến, dọc đường có chuyển tải sang một tàu khác hoặc khi hàng hoá được chuyên chở từ nơi đi tới nơi đến tiếp nối nhau bằng những phương tiện vận tải khác nhau như tàu biển, đường sắt, ô tô...

Trong trường hợp hàng hoá được chuyên chở chỉ bằng đường biển, có chuyển tải từ tàu này sang tàu khác, vận đơn có tên là vận đơn chuyển tải (transhipment bill of lading). Trong trường hợp dùng nhiều phương tiện vận tải khác nhau, vận đơn còn có tên gọi là vận đơn liên hợp (combined transport bill of lading).

Ticket policy   Xem TRANSPORTATION TICKET INSURANCE.

Time Charter Hire

Tiền thuê tàu theo thời hạn

Số tiền Người thuê tàu trả cho chủ tàu để thuê tàu trong một thời hạn. Người thuê tàu có quyền lợi có thể bảo hiểm trong số tiền thuê tàu theo thời hạn đó và cả trong số lãi mà họ dự kiến thu được bằng việc sử dụng tàu đó.

Time Charterparty

Hợp đồng thuê tàu thời hạn

Hợp đồng hay thoả thuận theo đó chủ tàu cho người khác thuê con tàu của mình trong một thời hạn.

Time element (time policy) coverage

Bảo hiểm tổn thất theo thời gian

Loại hợp đồng bảo hiểm  một tổn thất gián tiếp phát sinh từ một tổn thất trực tiếp do một rủi ro được bảo hiểm gây ra đối với những tài sản đang được sử dụng để mang lại thu nhập. Một toà nhà bị phá huỷ do hoả hoạn là một tổn thất trực tiếp. Thu nhập bị mất do việc ngưng trệ hoạt động của một cơ sở sản xuất đóng trong toà nhà bị cháy là một tổn thất gián tiếp mang yếu tố thời gian và có thể được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, một dạng bảo hiểm có yếu tố thời gian (tổn thất theo thời gian). 

Time for notification of loss

Thời hạn để thông báo tổn thất.

Thời hạn quy định người được bảo hiểm phải thông báo tổn thất cho công ty bảo hiểm. Nhiều đơn bảo hiểm yêu cầu phải có thông báo tổn thất ngay lập tức bằng văn bản hoặc thông báo trong thời gian sớm nhất có thể được. Các loại đơn bảo hiểm khác nhau đều có quy định riêng về thời hạn này. Ví dụ, các đơn bảo hiểm sức khoẻ yêu cầu thông báo phải được thực hiện trong vòng 20 ngày, các đơn bảo hiểm rủi ro giông bão yêu cầu thời gian này là 10 ngày, còn các đơn bảo hiểm rủi ro mưa đá yêu cầu thời hạn này là 48 giờ. Mục đích của việc giới hạn thời gian thông báo này là để công ty bảo hiểm có điều kiện điều tra về tổn thất và bảo vệ tài sản tránh bị thiệt hại nặng hơn.

Time limit

Giới hạn về thời gian

1. Một bộ phận của Luật liên quan đến những quy định trong Đơn bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ theo mẫu thống nhất dành cho công ty bảo hiểm một thời hạn để phản đối việc bảo hiểm đối với những điều kiện đã tồn tại từ trước hay những sự kiện được thông tin sai lạc. Trong khi luật này dành cho các công ty bảo hiểm ba năm để thực hiện việc bào chữa của họ trong các trường hợp như việc người được bảo hiểm thông tin sai lạc về những sự kiện nào đó hoặc che giấu một điều kiện nào đó đã tồn tại từ trước, một số nước bang đã giảm thời hạn này xuống còn hai năm.

2. Thời hạn cung cấp cho công ty bảo hiểm các bằng chứng của tổn thất hoặc khiếu nại.

Time Penalty Clauses

Điều khoản chế tài thời gian

Điều khoản này có trong bộ Điều khoản bảo hiểm cước phí của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, được sử dụng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Các quy định trong điều khoản này vẫn được áp dụng đối với bộ điều khoản bảo hiểm cước phí mới dùng với đơn bảo hiểm MAR, nhưng điều khoản này hiện nay được gọi là điều khoản tổn thất thời gian.

Time  policy  Xem TIME ELEMENT (TIME POLICY) COVERAGE; VOYAGE POLICY 

Time value of money

Giá trị theo thời gian của tiền 

Mối quan hệ được xác định trên cơ sở tính toán lãi kép giữa giá trị của một số tiền tại một thời điểm và giá trị của chính số tiền đó tại một thời điểm khác. Giá trị theo thời gian của tiền có thể được hình dung là một đồng nhận được hôm nay có giá trị hơn một đồng mà năm sau mới nhận được, bởi vì một đồng ngày hôm nay có thể được đầu tư và thu được lãi tương ứng với khoảng thời gian trôi qua. Khi đánh giá về giá trị theo thời gian của tiền là ngụ ý nói tới tỉ lệ lãi và thời gian tính lãi kép. Ví dụ, giá trị hiện tại của 1 triệu đồng sẽ được nhận vào 10 năm sau chỉ là 386.000 đồng với giả thiết lãi suất là 10% và thời hạn tính lãi kép là 1 năm. Các công ty bảo hiểm sử dụng giá giá trị thời gian của tiền để nhận được thu nhập về đầu tư trên số phí bảo hiểm trong khoảng thời gian kể từ khi nhận được số phí bảo hiểm này cho đến khi thanh toán khiếu nại hay các khoản bồi thường.
Title insurance

Bảo hiểm quyền sở hữu

Loại hình bảo hiểm nhận bảo hiểm những tổn thất trong trường hợp quyền sở hữu đối với đất đai còn những điểm không rõ ràng mà tại thời điểm thu xếp bảo hiểm này chưa được phát hiện. Bảo hiểm chủ quyền bảo vệ cho người mua trong trường hợp có những vướng mắc về vấn đề chủ quyền, ví dụ như tài sản đã được cầm cố nhưng không phát hiện ra tại thời điểm mua. Mặc dù việc tìm hiểu về chủ quyền thường được tiến hành trong các giao dịch mua bán tài sản nhưng một số vấn đề vẫn có thể bị bỏ sót.  Bảo hiểm về chủ quyền được tiến hành tại các công ty bảo hiểm chủ quyền. Nói chung, các công ty này hoạt động trong một phạm vi địa lý nhất định, vì họ cần phải giám sát các số liệu thống kê liên quan đến rủi ro được bảo hiểm tại từng khu vực.

Title xix insurance     Xem  MEDICAID. 

Tlo    Xem TOTAL LOSS ONLY (TLO) INSURANCE

To pay as Cargo

Bồi thường như hàng hoá

Thuật ngữ sử dụng trong đơn bảo hiểm để bảo hiểm giá trị gia tăng của hàng hoá trên cơ sở đơn bảo hiểm là bằng chứng quyền lợi (P.P.I ). Có nghĩa là khi một tổn thất được bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hoá thì đơn bảo hiểm giá trị gia tăng cũng bồi thường theo cùng tỷ lệ, không cần phải chứng minh giá trị của hàng hoá đã thực sự gia tăng. Xem thêm Increased Value (Cargo).

Tort

Hành vi gây tổn hại (ngoài hợp đồng)

Nói chung đây là một hành vi gây tổn hại về dân sự không phải là việc vi phạm hợp đồng, toà án sẽ truy cứu trách nhiệm bồi thường đối với hành vi đó. Các hành vi sai trái bao gồm hành động bất cẩn hay sai sót mà một bị cáo mắc phải. Bảo hiểm trách nhiệm được áp dụng để bảo hiểm cho người được bảo hiểm (bị cáo) về trách nhiệm cuả họ đối với những hành động gây ra tổn hại một cách không chủ ý.

Tort, defense against unintentional

Hành vi gây tổn hại, bào chữa cho những hành vi không chủ ý

Những lập luận bào chữa mà một bị cáo đưa ra trong một vụ kiện về sự bất cẩn (hành vi gây tổn hại không có chủ ý). Có ba nội dung bào chữa cơ bản cho những hành vi gây thiệt hại một cách không chủ ý hay hành vi bất cẩn:

1. Chấp nhận rủi ro: một cá nhân (bên nguyên), không phản đối hành vi bất cẩn của một người khác, thừa nhận là đã ý thức được mối nguy hiểm đang đến và chấp nhận nó.

2. Bất cẩn chung: cả hai bên đều góp phần gây ra thiệt hại về thân thể hoặc tài sản cho một hay cả hai bên. Trong trường hợp này không bên nào được phép đòi bên kia bồi thường.

3. Bất cẩn tương đối: Nếu cả bên nguyên và bên bị đều gây thiệt hại cho bên nguyên thì phần đóng góp vào hành vi gây tổn hại của bên nguyên sẽ làm giảm trách nhiệm của bên bị một cách tương ứng.

Tort feasor

Người gây tổn hại

Người thực hiện hành vi gây tổn hại, một loại hành vi sai trái, gây ra thiệt hại về thân thể hay tài sản (cho bên thứ ba).

Tort, intentional

Hành vi gây tổn hại - có chủ ý

Hành động hay sai sót một cách có chủ ý. Đó là những hành vi vi phạm, xâm phạm (pháp luật, quyền lợi của người khác...) - một cá nhân sử dụng tài sản do người khác sở hữu hoặc đang nắm quyền sở hữu mà không được phép của người đó; hành vi chiếm đoạt biển thủ:- một cá nhân dùng tài sản của người khác để phục vụ lợi ích của riêng mình; hành vi tấn công -  hành động của một người đe doạ đến tính mạng hoặc tài sản của người khác; hành vi bạo hành -  một người dùng vũ lực đối với người khác mà không được phép làm như vậy; giam giữ sai trái - một người  giam giữ một người khác một cách bất hợp pháp; lăng mạ bằng ấn phẩm - truyền bá bằng văn bản những thông tin sai lạc và có ý xúc phạm đối với người khác; và nói xấu - tuyên truyền bằng lời nói những thông tin sai lạc hoặc có tính chất xúc phạm đối với người khác.

Tort liability Xem TORT; TORT, DEFENSE AGAINST UNINTENTIONAL; TORT, INTENTIONAL; TORT, UNINTENTIONAL.

Tort, unintentional

Hành vi gây tổn hại, không cố ý

Hành động cá nhân hoặc việc không thực hiện hành động nào đó mà một người thận trọng hợp lý lẽ ra phải hành động trong những hoàn cảnh tương tự, từ đó gây thiệt hại cho  người khác, thường gọi là sự bất cẩn. Một người thận trọng hợp lý được xác định trên cơ sở những tiêu chuẩn nghề nghiệp phải tuân theo. và mức độ thành thạo công việc mà người đó cần phải có trong điều kiện được đào tạo như nhau.  

Total disability  Xem DISABILITY

Total disability benefit

Trợ cấp thương tật toàn bộ

Khoản trợ cấp hàng tháng do một đơn bảo hiểm thu nhập trong trường hợp thương tật chi trả cho một người được bảo hiểm làm công ăn lương khi thu nhập (của người đó) bị gián đoạn hay chấm dứt do ốm đau hoặc tai nạn với các điều kiện  sau: (1) thương tật toàn bộ trong thời gian đơn bảo hiểm còn hiệu lực và hết thời hạn chưa được hưởng trợ cấp; và (2) trong thời gian thương tật toàn bộ, các khoản thanh toán về thu nhập sẽ được chi trả vào cuối mỗi tháng cho đến khi đạt tới giới hạn tối đa số tiền trợ cấp được quy định (theo đơn bảo hiểm) và đến lúc đó, chấm dứt việc thanh toán. 

Total loss

Tổn thất toàn bộ

Tình trạng của bất động sản hay động sản khi bị hư hại hay phá huỷ tới mức không thể khôi phục hay sửa chữa để trở lại tình trạng tương tự như trước khi xảy ra tổn thất.

total loss only (TLO) insurance

Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ

Loại đơn bảo hiểm hàng hải chỉ thanh toán bồi thường trong trường hợp con tàu hay hàng hoá (được bảo hiểm) bị tổn thất toàn bộ. Vì ít khi xảy ra tổn thất toàn bộ, phí của các đơn bảo hiểm này không cao bằng các đơn bảo hiểm thông thường. Vì vậy, loại đơn bảo hiểm này thường được áp dụng cho các chủ tàu không có điều kiện mua các điều kiện bảo hiểm rộng  hơn hoặc vì những lý do nào khác mà họ không thể thu xếp được một đơn bảo hiểm nào khác.

total operating income

Toàn bộ thu nhập từ  hoạt động bảo hiểm.

Tổng thu phí bảo hiểm của công ty bảo hiểm cộng thêm thu nhập về đầu tư.

total quality management (TQM)

Quản lý chất lượng toàn bộ (TQM)

Học thuyết về quản lý được W. Edwards Deming phát triển với luận điểm là sự cải tiến không ngừng về chất lượng thông qua việc tìm hiểu những gì mà khách hàng cần và quyền hạn của người lao động. Để đạt được mục tiêu này, cần phải nhấn mạnh đến những phương pháp xây dựng đội ngũ và phân tích quá trình thực hiện công việc. Việc áp dụng phương pháp quản lý này là hữu ích cho các hoạt động của công ty bảo hiểm, vì các hoạt động này bao gồm những giao dịch giữa công ty và khách hàng như bán hàng, phân phối và giải quyết khiếu nại. Xem thêm QUALITY INSURANCE CONGRESS (QIC).

tourist baggage insurance

Bảo hiểm hành lý của khách du lịch

Loại hình bảo hiểm nhận bảo hiểm đồ đạc cá nhân của khách du lịch, bao gồm quần áo, sách vở, đồ dụng vệ sinh, đồng hồ, đồ trang sức, hành lý, máy chữ xách tay, ảnh, thiết bị ảnh và lương thực thực phẩm. Loại hình bảo hiểm này được thể hiện dưới hình thức một đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm những rủi ro xác định, đó là những rủi ro được bảo hiểm: cháy, sét đánh, hư hại do tai nạn xe cộ, các đồ đạc do hãng vận chuyển có trách nhiệm trông coi và những đồ đạc của người được bảo hiểm đăng ký để tại khách sạn bị mất cắp. Đơn bảo hiểm này loại trừ việc mất cắp hành lý tại phòng gửi hành lý, tại hành lang khách sạn (trừ khi đã được gửi), những đồ đạc không thể xác định được đã bị mất. 

Towage of the insured Vessel

Lai kéo tàu được bảo hiểm

Tàu có thể được lai kéo khi cần trợ giúp hoặc khi tàu phải được lai kéo theo tập quán, như khi ở trong cảng. Nếu tàu được lai kéo vì bất kỳ lý do nào khác sẽ bị coi là vi phạm cam kết theo điều khoản Lai kéo và trợ giúp.

Tower’s Liability 
Trách nhiệm của Người lai kéo

Trách nhiệm chính mà Người lai kéo có thể phải gánh chịu trong trường hợp xảy ra thiệt hại vì đâm va giữa một tàu khác với tàu lai kéo hay tàu được kéo hoặc trong trường hợp va chạm giữa tàu lai kéo hay tàu được kéo với cầu tàu hoặc vật thể khác. Do đó, điều khoản trách nhiệm của Người lái kéo là một hình thức của điều khoản đâm va bảo hiểm trách nhiệm về thiệt hại đối với tàu hay vật thể khác.

towing insurance

Bảo hiểm chi phí kéo xe

Điều khoản bổ sung trong đơn bảo hiểm ô tô quy định việc thanh toán tiền kéo xe hỏng về nơi sửa chữa và các chi phí về nhân công có liên quan.

Trade Losses

Tổn thất do đặc tính của hàng hoá

Tổn thất của hàng hoá không phải do tác động của hiểm hoạ được bảo hiểm, là những tổn thất thông thường của một loại hàng riêng biệt. Thí dụ, tính chất bốc hơi của dầu, tính chất dễ vỡ của kính.

traditional net cost method of comparing costs  Xem INTEREST ADJUSTED COST; LIFE INSURANCE COST.

traditional risk reinsurance

Tái bảo hiểm các rủi ro theo thông lệ (truyền thống).

Việc áp dụng các điều khoản và điều kiện theo thông lệ để tái bảo hiểm. Trái nghĩa với NON-TRADITIONAL REINSURANCE (tái bảo hiểm không theo thông lệ)

trailer insurance

Bảo hiểm xe rơ-moóc

Là một bộ phận trong đơn bảo hiểm ô tô dùng trong thương mại hay của cá nhân để bảo hiểm trách nhiệm và thiệt hại vật chất đối với các xe rơ moóc.

transacting insurance Xem NAIC, MODEL LIFE INSURANCE SOLICITATION REGULATION; NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS (NAIC)

transferability   Xem ASSIGNMENT; ASSIGNMENT CLAUSE, LIFE INSURANCE; COLLATERAL ASSIGNMENT. 
transfer absolute  Xem LIFE INSURANCE, ASSIGNMENT CLAUSE.

transfer by endorsement  Xem ASSIGNMENT; COLLATERAL ASSIGNMENT; LIFE INSURANCE, ASSIGNMENT CLAUSE.

transfer of insureds

Chuyển giao người được bảo hiểm.

Điều khoản quy định trong đơn bảo hiểm nhân thọ tập đoàn cho phép chuyển giao quyền lợi bảo hiểm cho một cá nhân hoàn toàn mới có đủ điều kiện để được bảo hiểm với một mức phí bảo hiểm thích hợp với tuổi của người đó. Những đơn bảo hiểm này được thiết kế để bảo hiểm những cán bộ chủ chốt của một tập đoàn và để đảm bảo bảo hiểm có hiệu lực liên tục, không cần phải thu xếp đơn bảo hiểm mới. Ví dụ, nếu một công ty mua bảo hiểm để bảo hiểm cho tổng giám đốc, đơn bảo hiểm có thể chuyển giao cho tổng giám đốc mới khi tổng giám đốc cũ nghỉ hưu. Xem thêm RIDERS, LIFE INSURANCE.

transfer of risk    Xem RISK TRANSFER 
Transhipment 

Chuyển tải

Việc dỡ hàng hoá khỏi một tàu, rồi lại bốc hàng lên một tàu khác. Khi việc chuyển tải nằm ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hàng hóa, đơn  bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực theo Điều khoản vận chuyển, không phải đóng thêm phí bảo hiểm, trừ khi Người bảo hiểm đã quy định phải đóng thêm phí bảo hiểm trong trường hợp chuyển tải hoặc Người được bảo hiểm đã được biết về ý định chuyển tải khi ký kết bảo hiểm và Người bảo hiểm không được biết ý định này. Nếu Người được bảo hiểm đã biết ý định chuyển tải, phải báo cho Người bảo hiểm khi ký kết bảo hiểm, nếu không sẽ bị coi là không khai báo sự việc quan trọng, trừ khi việc chuyển tải này là thông lệ của chuyến hành trình đó và Người bảo hiểm đã  biết điều đó. Trong lúc bốc dỡ hàng hoá, nguy cơ xảy ra tổn thất bộ phận nhiều hơn trong chuyến hành trình. Do đó, phải đóng thêm phí bảo hiểm để bảo hiểm rủi ro trong quá trình chuyển tải.

Hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh phải tuân theo thoả thuận vận chuyển đường biển, nhưng khi hàng hoá được chuyển tải sang một tàu biển khác, phạm vi bảo hiểm trên đất liền trong quá trình vận chuyển bị hạn chế với điều kiện hàng hoá không được vượt ra khỏi phạm vi của cảng chuyển tàu. Thời gian giới hạn trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đến tại cảng chuyển tàu; Sau khi kết thúc thời hạn này, bảo hiểm rủi ro chiến tranh sẽ chấm dứt cho tới khi hàng hoá được bốc lên tàu biển  để chuyên chở tiếp. Bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn có một điều khoản quy định Người được bảo hiểm thân tàu phải thông báo cho Người bảo hiểm và được sự chấp thuận của Người bảo hiểm khi Người bảo hiểm dự tính chuyển tải trên biển. Nếu không thông báo cho Người bảo hiểm và không có sự chấp thuận của Người bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ không bồi thường bất kỳ thiệt hại nào của tàu, cũng như bất kỳ trách nhiệm nào mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu do hậu quả của việc chuyển tải đó. 

Transit

Vận chuyển

Là sự vận chuyển. Hàng hoá trong quá trình vận chuyển khi đang trên đường đi từ địa điểm hành trình bắt đầu tới địa điểm đến, kể cả thời gian lưu giữ thông thường để làm thủ tục hải quan, bốc, dỡ hàng v.v... Đó là quá trình vận chuyển bình thường. Nếu có sự chậm chễ không hợp lý, hàng hoá không còn trong quá trình vận chuyển bình thường. Thuật ngữ này bao gồm tất cả các hình thức vận chuyển thông thường, song nếu không sử dụng phương tiện chuyên chở thông thường cho chuyến hành trình đó, không còn được coi là quá trình vận chuyển bình thường.

Transit Clause - Jute

Điều khoản bảo hiểm vận chuyển - Mặt hàng đay

Điều khoản vận chuyển trong Bộ điều khoản bảo hiểm mặt hàng đay của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn ( Đk.282 1/1/86 ) và trong điều khoản bảo hiểm đình công đay, tương tự Điều khoản vận chuyển trong Bộ điều khoản ICC cơ bản (1982 ). Sự khác biệt duy nhất là giới hạn thời gian 60 ngày sau khi dỡ hàng trong ICC được thay bằng giới hạn thời gian 30 ngày trong Bộ điều khoản bảo hiểm mặt hàng đay. 

transit insurance

Bảo hiểm vận chuyển nội địa.

Loại đơn bảo hiểm vận chuyển trong nội địa nhằm bảo vệ cho người được bảo hiểm trước những tổn thất về tài sản trong quá trình vận chuyển. Một đơn bảo hiểm có thể chỉ bảo hiểm cho một chuyến hoặc có thể là một đơn bảo hiểm bao bảo hiểm cho một nhà sản xuất mà sản phẩm của họ thường xuyên được chuyên chở. Về cơ bản, Đơn bảo hiểm vận chuyển nội địa thường được thu xếp dưới một trong hai hình thức là hợp đồng bảo hiểm hàng năm và hợp đồng bảo hiểm bao. Bảo hiểm vận chuyển theo chuyến thường được thu xếp cho những lô hàng chở trên từng chuyến tàu. 

transplant benefit

Trợ cấp  cấy ghép một bộ phận cơ thể.

Khoản trợ cấp thương tật toàn bộ dưới dạng một khoản chi trả thu nhập hàng tháng quy định trong đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập thương tật áp dụng đối với những người lao động có tham gia bảo hiểm khi khoản thu nhập của họ bị gián đoạn hoặc chấm dứt do họ bị thương tật toàn bộ. Sự thương tật này là kết quả của việc họ hiến một bộ phận cơ thể để cấy ghép cho  người khác.

transportation insurance  Xem INLAND MARINE INSURANCE (TRANSPORTATION INSURANCE); BUSINESS RISKS.

transportation insurance rating bureau (TIRB)

Văn phòng quy định tỉ lệ phí bảo hiểm áp dụng trong bảo hiểm vận chuyển.

Cơ quan quy định mẫu đơn bảo hiểm áp dụng và tỉ lệ phí bảo hiểm tiêu chuẩn đối với loại hình bảo hiểm vận chuyển nội địa. 

transportation ticket insurance

Bảo hiểm vé vận chuyển.

Đơn bảo hiểm tai nạn hành khách trong một chuyến vận chuyển hành khách bằng máy bay hoặc bằng phương tiện giao thông bình thường khác. Tên của loại bảo hiểm này có nguồn gốc là trước kia phí bảo hiểm đã được tính trong giá vé vận chuyển hành khách trên các phương tiện đó, nhưng hiện nay các đơn bảo hiểm này không còn áp dụng dưới hình thức này nữa,  thường được bán riêng tại các sân bay, thường là từ các máy bán hàng tự động.

traumatic injury

Chấn thương

Thương tật về thân thể hoặc tinh thần do những chấn thương vật lý hay tinh thần hoặc sốc gây ra từ những nguyên nhân nào đó phát sinh bên ngoài cơ thể con người như tai nạn lao động hay rối loạn thần kinh do căng thẳng trong quá trình làm việc, để phân biệt với ốm đau và bệnh tật (do những nguyên nhân từ trong cơ thể con người gây ra). 

travel accident insurance

Bảo hiểm tai nạn du lịch

Đơn bảo hiểm sức khoẻ áp dụng trong trường hợp đặc biệt bảo hiểm đối với những tai nạn xảy ra trong quá trình đi lại của người được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này có thể bảo hiểm người được bảo hiểm trong một chuyến đi xác định hoặc một hình thức đi lại cụ thể hoặc có thể bảo hiểm mọi chuyến đi trong một năm. Có thể mua loại bảo hiểm này tại các máy bán hàng tự động ở sân bay hoặc từ một đại lý.

travel insurance

Bảo hiểm du lịch.

Loại đơn bảo hiểm rủi ro du lịch. Phạm vi bảo hiểm được phân loại như sau:

1. Chuyến du lịch bị huỷ bỏ - người được bảo hiểm phải huỷ bỏ chuyến đi du lịch do những tình huống không lường trước được như ốm đau.

2. Chuyến du lịch bị gián đoạn - bảo hiểm trường hợp chuyến du lịch bị chấm dứt do ốm đau hoặc do khách sạn ngừng hoạt động.

3. Mất hành lý - bị mất những đồ vật có giá trị và những chi phí phát sinh do những điều kiện không thuận lợi.

4. Bảo vệ trong trường hợp không thực hiện hợp đồng - chuyến du lịch bị huỷ bỏ do hãng chuyên chở hay người điều hành du lịch không còn hoạt động nữa.
treatment of death benefitS  Xem (1) ESTATE PLANNING; (2) ESTATE PLANNING DISTRIBUTION; (3) GROUP LIFE INSURANCE; (4) PENSION PLAN; (5) TAX BENEFITS OF LIFE INSURANCE.

treatment of employee withdrawals   Xem PENSION PLANS: WITHDRAWAL BENEFITS. 
treaty facility

Phương pháp tái bảo hiểm cố định.

Phương pháp được các công ty bảo hiểm nội bộ áp dụng đối với những nguy cơ rủi ro lớn về tài sản đã được bảo hiểm để thâm nhập vào các thị trường tái bảo hiểm lớn. Theo phương pháp này, phần lớn giá trị tài sản được bảo hiểm sẽ được tái bảo hiểm theo dạng hợp đồng tái bảo hiểm cố định. Phương pháp này sẽ tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm nội bộ có cùng điều kiện như trước và thu xếp hợp đồng tái bảo hiểm tuỳ chọn cho những công ty không có đủ điều kiện như yêu cầu khai thác của phương pháp này.

treaty reinsurance  Xem AUTOMATIC NONPROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC PROPORTIONAL REINSURANCE.
Trespass    Xem TORT, INTENTIONAL; TRESPASSER 

trespasser

Người vi phạm

Người xâm phạm những tài sản trong khi người đó không có quyền này. Về mặt trách nhiệm, người sở hữu tài sản không chịu trách nhiệm đối với người vi phạm, miễn là họ không cố ý gài bẫy hoặc gây thương tích cho người đó. Mặt khác, người sở hữu tài sản có thể phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về thân thể của những khách mời đến để xem xét hay xử lý tài sản của mình, ví dụ như những người cung cấp thông tin, người giao hàng và người cung cấp dịch vụ hoặc khách. Tuy nhiên, người xâm phạm được định nghĩa trong một phạm vi rất hẹp. Những người làm việc trong lĩnh vực công cộng không được coi là những người xâm phạm. Tương tự như vậy, chủ sở hữu của một đồ vật có hại nhưng với vẻ ngoài hấp dẫn phải chịu trách nhiệm về những thương tật đối với trẻ em xâm phạm. Những quy định gần đây của các toà án ràng buộc trách nhiệm của những chủ tài sản đối với những thương tật của những người xâm phạm tài sản, nếu chủ tài sản đó có hành vi bất cẩn.

trip cargo insurance    Xem CARGO INSURANCE 

Trip  Charterparty

Hợp đồng thuê tàu theo chuyến

Một thoả thuận giữa chủ tàu và Người thuê tàu, theo đó Người thuê tàu thuê con tàu được ghi rõ trong hợp đồng trên cơ sở thuê tàu thời hạn, nhưng cho một chuyến hành trình cụ thể. Thay vì nhận một số tiền cho thuê tàu cố định theo chuyến hành trình, Người chủ tàu được nhận tiền cho thuê tàu trên cơ sở thời gian để  hoàn thành chuyến hành trình. 
triple indemnity    Xem  ACCIDENTAL DEATH CLAUSE

triple protection

Bảo hiểm gấp ba lần số tiền bảo hiểm

Đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp bao gồm bảo hiểm nhân thọ thông thường và hai lần số tiền bảo hiểm nhân thọ sinh mạng thời hạn. Nếu người được bảo hiểm chết trong thời gian đã được ấn định, hai lần số tiền bảo hiểm theo kỳ hạn cộng với số tiền bảo hiểm theo điều kiện thông thường sẽ được trả cho người hưởng quyền lợi. Nếu người được bảo hiểm chết ngoài phạm vi thời gian nếu trên, người hưởng quyền lợi chỉ được hưởng khoản tiền theo điều kiện thông thường. Đơn bảo hiểm này có thể áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm mới lập gia đình và cần thêm những khoản tiền bảo hiểm để nuôi con tới tuổi trưởng thành.  

trip transit  insurance

Bảo hiểm vận chuyển theo chuyến

Hợp đồng bảo hiểm lô hàng riêng lẻ trong quá trình lưu kho tạm thời hoặc vận chuyển. Loại hình bảo hiểm này được áp dụng phổ biến nhất đối với việc vận chuyển các hàng hoá dùng trong gia đình mà phạm vi bảo hiểm có hiệu lực từ khi hàng hoá chuyển đi, lưu kho tạm thời, được chuyển tới một địa điểm khác và cuối cùng đến địa chỉ mới của người được bảo hiểm. Đây là loại bảo hiểm mọi rủi ro trong đó có một số những rủi ro bị loại trừ như chiến tranh, hao mòn tự nhiên và thảm hoạ hạt nhân.

truckers insurance

Bảo hiểm xe vận tải

Loại hình bảo hiểm đặc biệt bảo hiểm về trách nhiệm và thiệt hại vật chất đối với chủ sở hữu hay ngươì điều hành các phương tiện vận tải đường bộ trong khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp có thuê những người điều hành phương tiện thường mua loại bảo hiểm này.

true group plan

Bảo hiểm nhóm thực sự

Phương thức bảo hiểm theo đó tất cả những người lao động trong một doanh nghiệp được chấp nhận bảo hiểm, dù tình trạng sức khoẻ của họ như thế nào và không phải  kiểm tra sức khoẻ. Những người này được bảo hiểm bằng một hợp đồng chính. Xem thêm GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP LIFE INSURANCE. 

true no-fault automobile insurance   Xem NO-FAULT AUTOMOBILE INSURANCE.
trust

Tín thác

Thực thể pháp lý quy định việc sở hữu tài sản của một người vì lợi ích của người khác. Người quản lý nhận chủ quyền đối với tài sản, nhưng không có quyền thu lợi cá nhân từ tài sản  đó. Người quản lý có nghĩa vụ pháp lý phải quản lý tài sản và đầu tư các tài sản đó chỉ vì mục đích và quyền lợi của người được tín thác. Vì người quản lý được yêu cầu quản lý tài sản và các bất động sản bằng phương thức hợp lý, nếu người này không thực hiện được điều đó theo đúng Luật về quản lý một cách hợp lý, người đó phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ khoản tiền vốn được tín thác hoặc khoản lợi nhuận nào bị mất. Có hai loại tín thác cơ bản là tín thác sống (được thiết lập trong thời gian người cho/tặng tài sản sống) và tín thác di chúc. Ví dụ, người cha thiết lập để duy trì tài sản vì quyền lợi của người con. Xem thêm BENEFICIARY OF TRUST; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION. 

trust agreement

Thoả thuận tín thác

Văn bản pháp lý quy định những quy tắc đối với người được tín thác phải tuân thủ trong việc quản lý tài sản được uỷ thác. Ví dụ, thoả thuận tín thác có thể giới hạn việc đầu tư những tài sản được tín thác ở một số loại chứng khoán cụ thể, hoặc quy định việc phân chia số tiền gốc hoặc các khoản thu nhập của tín thác cho người được uỷ thác chỉ trong những điều kiện nhất định.

trustee   Xem  ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

Trustee, bond   Xem TRUSTEE ROLE, PENSION PLANS
trustee liability insurance

Bảo hiểm trách nhiệm của người được tín thác

Hình thức bảo hiểm đối với các tài sản uỷ thác thuộc chương trình hưu trí, cũng như chương trình trợ quản lý trong trường hợp do bất cẩn dẫn đến tổn thất cá tài sản tín thác liên quan đến chương trình và/hoặc các vụ kiện về trách nhiệm đối với chương trình và/hoặc các tài sản tín thác.

trustee, negligence   Xem TRUSTEE LIABILITY INSURANCE.

trustee role, pension plans   Xem PENSION PLAN; PENSION PLAN FUNDING INSTRUMENTS; PENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY; PENSION PLAN FUNDING, GROUP PERMANENT CONTRACT; PENSION PLAN FUNDING, INDIVIDUAL CONTRACT PENSION PLAN.

trustee, terminated plan

Người được tín thác, khi chấm dứt chương trình. 

Quỹ được đặt tên theo những quy định của Điều luật năm 1974 về bảo đảm thu nhập hưu trí cho người lao động (ERISA) khi chấm dứt chương trình hưu trí cùng với trách nhiệm chi trả quyền lợi. 
trust fund plan

Chương trình quản lý quỹ tín thác.

Là một trong hai loại phương pháp quản lý quỹ cơ bản đối với các khoản trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp cho người lao động, theo đó trách nhiệm đối với các tài sản thuộc chương trình được chuyển cho người được tín thác. Một loại khác được biết đến như một chương trình của người được bảo hiểm, các tài sản của họ được công ty bảo hiểm nhân thọ quản lý, đặc trưng là một hợp đồng niên kim nhóm nhằm đảm bảo chi trả các quyền lợi. Chương trình kết hợp áp dụng cả hai phương pháp, một phần tài sản chuyển cho người được tín thác, phần còn lại do công ty bảo hiểm quản lý. Xem thêm Self-administered plan.

trust fund plan analysis     Xem TRUST FUND PLAN

trust indenture

Hợp đồng tín thác.

Văn bản quy định trách nhiệm của người vay (ví dụ như một pháp nhân phát hành trái phiếu) và quyền hạn của người được tín thác là người có trách nhiệm bảo vệ các quyền lợi của những người mua trái phiếu

trustor  Xem  ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

Tug and  Tow

Tàu lai kéo và tàu được kéo.

Tug là tàu lai kéo, Tow là tàu được kéo. Nguyên tắc về tàu lai kéo và tàu được kéo rất phức tạp, song về cơ bản, tàu lai kéo phải chịu trách nhiệm đối với tàu được kéo. Xem thêm Tower's Liability.

tuition fees insurance

Bảo hiểm mất thu nhập học phí.

Hình thức bảo hiểm nhằm bồi hoàn cho các trường học bị mất các khoản học phí, tiền thuê phòng học... trong trường hợp phải ngừng hoạt động của các lớp học, do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. 

tunnel insurance

Bảo hiểm đường hầm.

Loại hình bảo hiểm đường hầm trong trường hợp bị hư hại hoặc phá huỷ. Đơn bảo hiểm của loại hình bảo hiểm này được thiết kế trên cơ sở bảo hiểm mọi rủi ro, loại trừ các rủi ro chiến tranh, hư hỏng và hao mòn tự nhiên, khuyết tật và thiệt hại do năng lượng hạt nhân. Loại bảo hiểm này rất quan trọng đối với các ngành nghề có các tuyến đường hầm dưới lòng đất nôí giữa các địa điểm khác nhau.

turnkey insurance

Bảo hiểm chìa khoá trao tay

Bảo hiểm những sơ xuất và sai sót của nhà thầu và kiến trúc sư, phạm vi bảo hiểm cũng tương tự như đơn bảo hiểm trách nhiệm chung cho các nghề nghiệp này.

turnover rate

Tỉ lệ thay người

Tỷ lệ xảy ra các sự kiện như người lao động thôi việc, bị sa thải hay nghỉ hưu trong một công ty, thường được xác định bằng một tỉ lệ tính theo phần trăm so với số người làm công của công ty vào đầu năm dương lịch. Thông số này là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới số tiền đóng góp của quỹ hưu trí. Những người lao động nào rời khỏi công ty trước khi họ có lợi ích trong quỹ, sẽ được hưởng một khoản tiền tiết kiệm, vì khi về hưu họ sẽ không được nhận các khoản trợ cấp của quỹ này. Vì lý do này, hầu hết các chuyên gia tính toán phải đặt ra những giả thuyết về tỉ lệ này của một công ty cụ thể trong quá trình tính toán số tiền phải đóng góp  vào quỹ hưu trí, để có thể chi trả những khoản trợ cấp trong tương lai.

Twenty Four Hours Clause

Điều khoản hai mươi tư giờ

Điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm hàng hoá, thường dùng đối với hàng hoá đông lạnh, khi sự chậm trễ là hiểm hoạ được bảo hiểm. Điều khoản này bao gồm rủi ro hư hỏng máy làm lạnh hay máy tàu. Mục đích của điều khoản này là chỉ bồi thường tổn thất khi máy móc bị hư hỏng từ 24 giờ liên tiếp trở lên.

twisting

Hành động thúc ép.

Phương thức hoạt động thương mại không công bằng trong bảo hiểm dưới hình thức xuyên tạc thông tin, một đại lý hay công ty môi giới nào đó tìm cách thuyết phục một khách hàng đã tham gia bảo hiểm nhân thọ huỷ bỏ đơn bảo hiểm này để mua đơn bảo hiểm khác. Một số nước có các đạo luật yêu cầu người đại lý đang ép khách hàng phải thay đổi lại các đơn bảo hiểm, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan về những đơn bảo hiểm đang có hiệu lực và những đơn bảo hiểm đang được yêu cầu. Các đạo luật này có thể  tạo cơ hội cho công ty bảo hiểm đã phát hành đơn bảo hiểm được gửi thông báo trả lời đối với đề nghị của nhà môi giới.
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